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I. TÌNH HÌNH BỘ MÔN
1. Giáo viên có tỉ lệ dưới mức độ 1 (< 3.5)
	STT
	Giáo viên
	Tỉ lệ %

	1
	Cô Vy
	23.52

	2
	Thầy Đăng
	3.93


2. Phần trăm độ lệch âm dưới 5 điểm (trên 15%)
	STT
	Giáo viên
	Tỉ lệ %

	1
	Cô Vy
	- 25,91

	2
	Thầy Đăng
	- 22,18


3. Giáo viên lệch điểm bình quân nhất tổ ở từng khối
	STT
	Giáo viên
	Khối
	Lớp
	ĐTB
	Độ lệch

	1
	Cô Vy
	10 TN
	10A14
	5.87
	- 0.55

	2
	Thầy Đăng
	11 XH
	11A6
11A2
	5.45
	- 0.38
- 0.35

	3
	Thầy Đăng
	11 TN
	11A9
	5.81
	- 0.42

	4
	Thầy Cường
	12 XH
	12A1
	6.25
	- 0.45 

	5
	Cô Hạnh
	12 TN
	12A10
	6.53
	- 0.22


4. Đối sánh kết quả cuối học kì 1 và giữa học kì 1
	STT
	Khối
	Giữa HK1
	Học kì 1

	
	
	Điểm bình quân
	Tỉ lệ % ≥ 5 điểm
	Điểm bình quân
	Tỉ lệ % ≥ 5 điểm

	1
	10TN
	6.51
	85.96
	5.87
	75.93

	2
	11XH
	4.45
	43.26
	5.45
	67.73

	3
	11TN
	5.88
	69.95
	5.81
	69.81

	4
	12XH
	6.09
	84.39
	6.25
	89.59

	5
	12TN
	6.53
	84.80
	6.53
	92.65


Nhận xét:
Khối 11, 12 học sinh có sự tiến bộ, ma trận phù hợp với mức độ tiếp nhận của học sinh, giáo viên phụ đạo học sinh nên cải thiện kết quả hơn so với giữa học kì 1.
Khối 10: điểm bình quân và tỉ lệ thấp hơn, do điểm kiểm tra cuối học kì 1 thấp hơn so với đánh giá cuối kì. Nguyên nhân do, nâng cao ma trận kiểm tra cuối học kì hơn so với giữa kì, phân hóa các đối tượng học sinh, mức độ yêu cầu cao hơn dẫn đến điểm cuối học kì 1 thấp hơn so với giữa kì. Một phần, cuối học kì 1, nhiều học sinh khối 10 lười học hơn so với giữa kì.
5. Danh sách học sinh có điểm dưới 3.5
Khối 10
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GV 
	ĐIỂM TBM

	1
	Nguyễn Gia Huy
	10A7
	Thầy Cường
	3.3

	2
	Đỗ Trọng Duy Thanh
	10A8
	Thầy Phong 
	2.3

	3
	Nguyễn Thanh Hoài Bảo
	10A9
	Cô Vy
	3.1

	4
	Nguyễn Ngọc Như Uyên
	
	
	3.0

	5
	Trần Anh Khoa
	10A12
	Thầy Cường
	3.4

	6
	Đinh Trần Hoàng Thái
	
	
	2.9

	7
	Trần Phương Anh
	10A13
	Thầy Đăng 
	2.3

	8
	Trần Nguyễn Thiên Bảo
	
	
	2.2

	9
	Nguyễn Dương Khang
	
	
	2.9

	10
	Huỳnh Đỗ Anh Minh
	
	
	2.3

	11
	Ngô Nguyễn Như Ngọc
	
	
	1.6

	12
	Trần Anh Phú
	
	
	1.9

	13
	Bùi Thụy Lan Anh
	10A14
	Cô Vy
	2.9

	14
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	2.4

	15
	Nguyễn Ngọc Hương
	
	
	2.9

	16
	Hứa Anh Kiệt
	
	
	3.3

	17
	Lê Mạnh
	
	
	2.5

	18
	Nguyễn Hữu Hoàng Minh
	
	
	1.9

	19
	Nguyễn Duy Gia Phú
	
	
	2.1

	20
	Nguyễn Minh Tâm
	
	
	2.4


Khối 11
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GV
	ĐIỂM TBM

	1
	Nguyễn Nam Hưng 
	11A1
	Cô Vy
	1.6

	2
	Dương Đại Lợi
	
	
	2.6

	3
	Huỳnh Vũ Khánh Như
	
	
	3.2

	4
	Lê Nguyễn Quang Phước
	
	
	1.7

	5
	Nguyễn Nhựt Thuận
	
	
	2.3

	6
	Lê Thanh Tuấn
	
	
	2.3

	7
	Lê Mai Tấn Phúc
	11A2
	Thầy Đăng
	2.5

	8
	Lưu Quốc Thịnh
	
	
	1.1

	9
	Nguyễn Phúc Thịnh
	
	
	2.0

	10
	Lê Vũ Hoàng
	11A3
	Cô Hạnh
	3.0

	11
	Trần Quốc Huy
	
	
	3.3

	12
	Trần Thanh An
	11A4
	Cô Vy
	1.6

	13
	Đỗ Minh Tâm
	
	
	2.8

	14
	Nguyễn Thanh Trúc 
	
	
	3.4

	15
	Đặng Đình Bảo Anh
	11A7
	Cô Hạnh
	2.9

	16
	Nguyễn Thanh Duy Cường
	11A8
	Cô Vy
	3.1

	17
	Đinh Trọng Huy
	
	
	3.3

	18
	Nguyễn Hồng Anh
	11A9
	Thầy Đăng
	3.1

	19
	Trịnh Vĩnh Nghi
	11A10
	Cô Hạnh
	2.4

	20
	Trần Quang Nghĩa
	
	
	2.4

	21
	Lê Sỹ Toàn
	11A11
	Cô Phước
	2.9

	22
	Sỹ Hạo Chánh
	11A12
	Cô Hạnh
	2.0

	23
	Trần Hoàng Phúc
	
	
	3.2


KHỐI 12
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GV
	ĐIỂM TBM

	1
	Võ Thị Thanh Mai
	12A1
	Thầy Cường
	1.6

	2
	Nguyễn Văn Nam
	12A10
	Cô Hạnh
	2.6



II. TÌNH TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Thầy Đăng: 
	STT
	Lớp
	Học sinh
	TBM
	Ghi chú

	1
	10A13
	Trần Phương Anh
	2.3
	Học sinh lười học, lực học yếu, thường xuyên lo ra trong giờ học

	2
	
	Trần Nguyễn Thiên Bảo
	2.2
	Học sinh thường xuyên vắng học, không tập trung, không làm bài tập, không làm bài kiểm tra online, không tham gia làm việc nhóm, làm báo cáo, thuyết trình, sản phẩm.

	3
	
	Nguyễn Dương Khang
	2.9
	Học sinh lười học, có thái độ thờ ơ, bất cần, không làm bài tập, bài soạn, thường xuyên lo ra, không làm bài kiểm tra online và các nhiệm vụ học tập khác, có thái độ không hợp tác cùng GVBM.

	4
	
	Huỳnh Đỗ Anh Minh
	2.3
	Học sinh thường xuyên vắng học, không tập trung, không làm bài tập, không làm bài kiểm tra online, không tham gia làm việc nhóm, làm báo cáo, thuyết trình, sản phẩm.

	5
	
	Ngô Nguyễn Như Ngọc
	1.6
	Học sinh thường xuyên vắng học, không tập trung, không làm bài tập, không làm bài kiểm tra online, không tham gia làm việc nhóm, làm báo cáo, thuyết trình, sản phẩm.

	6
	
	Trần Anh Phú
	1.9
	Học sinh lười học, thường xuyên lo ra, không tập trung trong giờ học, không làm các bài tập, bài kiểm tra online.

	Trong học kì 1, GVBM thường xuyên phản ánh tình hình học tập của các em học sinh trên với GVCN, có ghi chép nhiều trong sổ kỉ luật, nhưng các em không có sự cố gắng trong quá trình học tập.
· Đối với học sinh Thiên Bảo và Như Ngọc, theo phản hồi của GVCN, phụ huynh cũng “hết cách” trong việc giáo dục con.
+ Đối với học sinh Thiên Bảo, GVCN có phản hồi học sinh sẽ rút hồ sơ trong tuần sau.
+ Đến hiện tại học sinh Như Ngọc vẫn thờ ơ với việc học và các hoạt động nhóm, cũng như không tham gia học tập trong dự án học tập (có đánh giá điểm TX) của GVBM.
· Đối với học sinh Anh Minh, GVCN có phản hồi là phụ huynh sẽ động viên và nhắc nhở, nhưng bản thân học sinh chưa có bất kì sự cải thiện trong thái độ, ý thức và kỉ luật của học sinh trong quá trình học. GVBM phối hợp cùng GVCN mời PHHS vào tuần sau.
· Đối với học sinh Anh Phú, GVBM đã tiến hành mời trực tiếp PHHS vào làm việc, ý thức học tập có phần nghiêm túc hơn so với học kì 1, nhưng kết quả học tập chưa cải thiện.
· Đối với học sinh Phương Anh, GVBM vẫn thường xuyên nhắc nhở việc học và sẽ tiến hành trao đổi cùng PHHS trong tuần sau.
· Đối với học sinh Dương Khang, học sinh thuộc diện cá biệt, PHHS không hợp tác cùng GVCN, học sinh cũng không hợp tác cùng GVBM và có thái độ rất kém trong ứng xử. GVBM phối hợp cùng GVCN mời PHHS vào tuần sau.
Kế hoạch phụ đạo ở Học kì 2: 6 học sinh trên sẽ tham gia lớp phụ đạo của học sinh yếu kém môn Hoá 10 của tổ chuyên môn.

	7
	11A2
	Lê Mai Tấn Phúc
	2.5
	Học sinh học yếu, chưa tiến bộ.

	8
	
	Lưu Quốc Thịnh
	1.1
	Học sinh học yếu, không cố gắng, thường xuyên không làm bài, chép bài, không làm kiểm tra online và không có sự tập trung trong giờ học.
Kể cả bài thi học kì 1, học sinh không ghi bài làm và úp mặt suốt tiết kiểm tra.

	9
	
	Nguyễn Phúc Thịnh
	2.0
	Học sinh vắng học rất nhiều, học rất yếu, không tham gia làm kiểm tra rất nhiều lần (trực tiếp và trực tuyến).

	· Đối với học sinh Tấn Phúc, GVBM đánh giá học sinh học yếu, có phần cố gắng hơn ở học kì 2.
· Đối với học sinh Quốc Thịnh, nhìn chung chưa có sự cố gắng và tiến bộ, học sinh yếu ở hầu hết tất cả bộ môn.
· Đối với học sinh Phúc Thịnh, theo phản hồi từ GVCN, học sinh đã rút hồ sơ.
Kế hoạch phụ đạo ở Học kì 2: GVBM sẽ tiến hành phụ đạo tại lớp và trên hệ thống K12.

	10
	11A6
	Nguyễn Tuấn Khang
	2.5
	Các học sinh này có sức học yếu, không có sự tập trung trong giờ học, không cố gắng, không làm các bài kiểm tra online, không làm bài tập ở lớp, thường xuyên không tập vở, không đề cương.

	11
	
	Lê Ngọc Hoàng Nam
	2.7
	

	12
	
	Võ Tiến Sĩ
	2.8
	

	13
	
	Võ Phúc Thành
	2.5
	

	Lớp đã giao lại cho cô Thanh Phước ở học kì 2.

	14
	11A9
	Nguyễn Hồng Anh
	3.1
	Học sinh học yếu, chưa thấy sự cố gắng trong quá trình học tập, không làm bài kiểm tra online dù GVBM đã tạo điều kiện 2 lần.

	GVBM sẽ tiến hành mời phụ huynh để trao đổi trong tuần sau, đồng thời GVBM sẽ tiến hành phụ đạo tại lớp và trên hệ thống K12.


Cô Vy:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TBM
	Nguyên nhân
	Giải pháp


	1
	Nguyễn Thanh Hoài Bảo
	10a9
	3.1
	- Lười học, GVCN đã  trao đổi với PHHS, PH đã nắm thông tin, nhắc nhở HS nhưng HS vẫn còn ham chơi. (yếu nhiều môn)
	- GVCN (GVBM) thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	2
	Nguyễn Ngọc Như Uyên
	10a9
	3.0
	- Sức học yếu và mất tập trung trong giờ học.
- GVCN đã thông tin đến PHHS được biết, HS này yếu đều các môn.
	 - GVCN (GVBM) thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	3
	Bùi Thụy Lan Anh
	10a14
	2.9
	- Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
 - GVBM đã thông tin đến GVCN được biết, HS này yếu đều các môn. PHHS đã được thông tin. HS này yếu đều các môn.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	4
	Nguyễn Gia Huy
	10a14
	2.4
	 - Không chép bài đầy đủ, hay giỡn trong giờ học, mất tập trung thường xuyên bị GVBM nhắc nhở và phạt đứng.
- Không tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.
- Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
 - GVBM đã thông tin đến GVCN được biết, HS này yếu đều các môn. PHHS đã được thông tin. (GVBM có nhờ GVCN mời vào nhưng PH luôn có lý do chưa vào gặp trực tiếp được). HS này yếu đều các môn.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.
- Nếu HS còn đùa giỡn và lười biếng sẽ gửi thư mời gặp trực tiếp PH, yêu cầu làm cam kết.

	5
	Nguyễn Ngọc Hương
	10a14
	2.9
	 - Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- Mất tập trung trong giờ học.

	 - GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	6
	Hứa Anh Kiệt
	10a14
	3.3
	 - Không chép bài đầy đủ, hay giỡn trong giờ học, mất tập trung thường xuyên bị GVBM nhắc nhở và phạt đứng.
- Sức học mức đạt nhưng do có cố gắng trong học tập và không tham gia đây đủ các cột kiểm tra nên mức điểm dưới 3,5.
 - GVBM đã thông tin đến GVCN được biết, HS này yếu đều các môn. PHHS đã được thông tin. (GVBM có nhờ GVCN mời vào nhưng PH luôn có lý do chưa vào gặp trực tiếp được). 
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.
- Nếu HS còn đùa giỡn và lười biếng sẽ gửi thư mời gặp trực tiếp PH, yêu cầu làm cam kết.

	7
	Lê Mạnh
	10a14
	2.5
	 - Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- Mất tập trung trong giờ học, không học bài và làm bài mà GVBM đưa ra.
	GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	8
	Nguyễn Hữu Hoàng Minh
	10a14
	1.9
	- Không chép bài đầy đủ, hay giỡn trong giờ học, mất tập trung thường xuyên bị GVBM nhắc nhở và phạt đứng.
- Không tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.
- Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- GVBM đã trao đổi với PH, PH đã nhắc nhở nhưng không có thay đổi gì. Lười và học yếu đều các môn.
	 - GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.
- Nếu HS còn đùa giỡn và lười biếng sẽ gửi thư mời gặp trực tiếp PH, yêu cầu làm cam kết.

	9
	Nguyễn Duy Gia Phú
	10a14
	2.1
	- Mất tập trung, làm việc riêng trong giờ học nhiều lần bị GVBM nhắc nhở.
- Không học và làm bài trước khi đến lớp.
- Nếu tập trung và có học bài thì mức điểm sẽ được cải thiện.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.


	10
	Nguyễn Minh Tâm
	10a14
	2.4
	 - Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- Mất tập trung trong giờ học, không học bài và làm bài mà GVBM đưa ra.
	 - GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Đưa vào DS phụ đạo tập trung theo kế hoạch của tổ.

	11
	Nguyễn Nam Hưng 
	11a1
	1.6
	- Không muốn học, chỉ muốn lên lớp ngồi chơi, nếu không nói tự do thì nằm ngủ.
- Không chép bài, học bài và làm bài nào cả.
- Không tham gia kiểm tra trên K12, làm kiểm tra cũng ghi đại mấy từ cho có.
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin nhiều lần đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ (PH cũng bó tay).
	- Do HS này không muốn học nên GVBM không có phương pháp gì ngoài mời trực tiếp PH vào cam kết.

	12
	Dương Đại Lợi
	11a1
	2.6
	- Học yếu, lười và mất tập trung trong giờ học. 
- Không đem tập để ghi chép mà mỗi tiết học chỉ viết vào các tờ giấy riêng lẻ, không hoàn thành các bài tập mà GV giao.
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ. HS yếu đều các môn.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Gặp trực tiếp PH để trao đổi.


	13
	Huỳnh Vũ Khánh Như
	11a1
	3.2
	- Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Gặp trực tiếp PH để trao đổi.

	14
	Lê Nguyễn Quang Phước
	11a1
	1.7
	- Vắng học nhiều ngày.
- Sức học yếu và chưa có cố gắng trong học tập.
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ.
	- GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Gặp trực tiếp PH để trao đổi.

	15
	Nguyễn Nhựt Thuận
	11a1
	2.3
	- Sức học yếu, lười, không hoàn thành bài tập và nhiệm vụ mà GV giao và chưa có cố gắng trong học tập.
- Không tham gia kiểm tra trên K12
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ.
	GVBM thường xuyên gọi lên bảng làm bài tập, sát sao việc ghi bài và làm btvn.
- Gặp trực tiếp PH để trao đổi.

	16
	Lê Thanh Tuấn
	11a1
	2.3
	 - Sức học yếu, mất căn bản về môn học và chưa có có gắng.
 - GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ.
	Chú ý và dò bài nhiều hơn

	17
	Trần Thanh An
	11a4
	1.6
	- Lơ là trong học tập và thiếu tính cầu tiến.
- Sức học yếu, không tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, không nộp sản phẩm theo yêu cầu của GVBM.
- GVBM đã thường xuyên trao đổi với GVCN, GVCN đã mời PH và thông tin đến PH được biết nhưng HS chưa có sự tiến bộ.
	- GVBM mới sẽ tự phụ đạo trong HKII (đã chuyển giao lớp cho Cô Phước)

	18
	Đỗ Minh Tâm
	11a4
	2.8
	- Nói chuyện và mất tập trung trong giờ học.
- Không học bài và làm bài về nhà.
- Sức học yếu.
 GVBM đã làm việc và trao đổi nhiều lần với GVCN để GVCN trao đổi với PHHS nhưng không có sự thay đổi.
	 GVBM mới sẽ tự phụ đạo trong HKII (đã chuyển giao lớp cho Cô Phước)

	19
	Nguyễn Thanh Trúc 
	11a4
	3.4
	- Sức học khá yếu.
	 GVBM mới sẽ tự phụ đạo trong HKII (đã chuyển giao lớp cho Cô Phước)

	20
	Nguyễn Thanh Duy Cường
	11a8
	3.1
	- Mất tập trung, ngủ trong giờ học dẫn đến không chép bài và làm bài không đầy đủ.
- Lười không chịu học bài và làm bài, không có cố gắng trong học tập.
- GVBM đã làm việc và trao đổi nhiều lần với GVCN để GVCN trao đổi với PHHS nhưng không có sự thay đổi.
	- Đã thông báo nhiều lần với GVCN để phối hợp. GVCN đã trả lời nhiều lần HS không thay đổi (có làm việc với PH).
- Bản chất 2 HS này không tệ đến mức dưới 3.5 mà do ý thức không chịu học. Nếu tích cực học tâp thì sẽ được 3.5 mà không cần phụ đạo.

	21
	Đinh Trọng Huy
	11a8
	3.3
	 - Nghỉ học nhiều, mất bài và thiếu tính tự giác.
- Mất tập trung, ngủ trong giờ học dẫn đến không chép bài và làm bài không đầy đủ.
- Lười không chịu học bài và làm bài, không có cố gắng trong học tập.
- GVBM đã làm việc và trao đổi nhiều lần với GVCN để GVCN trao đổi với PHHS nhưng không có sự thay đổi.
	



Thống nhất của tổ
- Phụ đạo tập trung cho học sinh khối 10 có điểm trung bình dưới 3.5, theo dõi kết quả học tập và đánh giá chất lượng đến sau khi kiểm tra giữa học kì 2
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